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Từ những phân tích trên, có thể khẳng định rằng tinh thần nhân văn của Phật
giáo đã ăn sâu bén rễ trong đời sống dân tộc Việt Nam và thể hiện rõ nét trong
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là từ sau
năm 1945 đến nay.

Tác giả: TS Phạm Thị Loan (1)

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội

I. Mở đầu

Phật giáo đã hiện diện ở Việt Nam gần 2.000 năm, trở thành một phần quan
trọng của văn hóa và lịch sử dân tộc. Trải qua các thời kỳ thịnh suy, Phật giáo
Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc với tinh thần “hộ quốc, an dân” - bảo
vệ đất nước và làm cho nhân dân được an lạc. Tinh thần nhân văn Phật giáo có
thể hiểu đơn giản là những giá trị nhân bản, nhân ái, hướng thiện của đạo Phật -
tiêu biểu là lòng từ bi, vị tha, cứu khổ cứu nạn - được vận dụng vào đời sống con
người. Đó là tinh thần lấy con người làm trung tâm, đề cao phẩm giá và hạnh
phúc của con người, phù hợp với lý tưởng “độc lập, tự do, hạnh phúc” của dân
tộc Việt Nam và chủ nghĩa xã hội.
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Hình minh họa. Nguồn: Internet

Việc nghiên cứu tinh thần nhân văn Phật giáo trong bối cảnh hiện nay còn giúp
kết nối các giá trị truyền thống với các yêu cầu hiện đại, góp phần hình thành
một xã hội Việt Nam công bằng, văn minh, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa
dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

Bài nghiên cứu này sẽ trình bày những nội dung chính trong giá trị nhân văn
của Phật giáo Việt Nam đồng thời phân tích vai trò của những giá trị này trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó khẳng định ý nghĩa và việc cần
thiết phát huy giá trị nhân văn của Phật giáo trong thời đại mới.

II. Nội dung chính

1. Tinh thần nhân văn trong triết lý Phật giáo

Phật giáo là một tôn giáo do Thích Ca Mâu Ni khởi xướng tại Ấn Độ cổ đại vào
thế kỷ thứ VI TCN. Từ việc phải chứng kiến nỗi khổ của con người ở đời sống
trần thế trong một xã hội tồn tại chế độ chế độ phân biệt đẳng cấp khắt khe và
sự thống trị của tư tưởng duy tâm tôn giáo Bà la môn mà Thích Ca Mâu Ni -
người đã tu tập, tự mình giác ngộ và được tôn xưng là Phật (Người giác ngộ -
Buddha) - đã xây dựng học thuyết mang đậm giá trị nhân văn để giải thoát, cứu
khổ cho con người khỏi khổ nạn.

Tư tưởng lấy con người làm chủ thể, xoay quanh vấn đề con người, hướng tới
con người, tất cả vì con người và do con người, với mục đích giải thoát con
người khỏi nỗi khổ trần thế thông qua con đường tu tập về mặt đạo đức, tâm
linh là những điểm cốt lõi thể hiện giá trị nhân văn trong tư tưởng triết học Phật
giáo. Việc đưa ra cách thức và phương pháp tu tập để đạt được mục đích giải
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thoát cuối cùng không chỉ để rèn luyện con người theo những tiêu chuẩn đạo
đức, thực hiện đời sống phạm hạnh, làm cho cá nhân mỗi con người trở nên
hoàn thiện mà còn giúp thúc đẩy xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Ngay từ buổi đầu, giáo lý Phật giáo đã lấy con người làm trung tâm, đề cao
khả năng tự chuyển hóa và hoàn thiện của mỗi cá nhân. Đức Phật dạy rằng
thông qua tu dưỡng đạo đức và thiền định, con người có thể chuyển hóa bản
thân, thoát khỏi vô minh phiền não để đạt tới giác ngộ giải thoát và hạnh phúc
chân thật. Như lời kinh Phật chỉ ra: “Một đời sống đạo đức là một đời sống hạnh
phúc” - hạnh phúc chân chính gắn liền với sự tu dưỡng đạo đức và giải thoát
khổ đau cho mình và cho người. [TS. Đỗ Thị Thanh Hương, 2025].

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Phật giáo thiết lập nhiều giá trị đạo đức nhân văn làm nền tảng cho sự tu tập.
Trong đó, nổi bật là học thuyết Tứ diệu đế (bốn chân lý về Khổ - Tập - Diệt -
Đạo) và Bát chính đạo (tám con đường chân chính giải thoát khổ đau). Phật giáo
xác định rõ con đường diệt khổ cho nhân loại, hướng con người tới chân - thiện -
mỹ. Có thể thấy các giá trị đạo đức Phật giáo xoay quanh những nguyên lý phổ
quát như bình đẳng, từ bi, hỷ xả, làm lành, tu tâm dưỡng tính. Nói cách khác,
giá trị nhân bản nền tảng của đạo đức Phật giáo chính là từ và bi (lòng yêu
thương và lòng thương xót chúng sinh). Từ bi (karuṇā) thể hiện tinh thần nhân
ái bao la, đề cao sự sống và quyền được hạnh phúc của muôn loài. Từ bi thể
hiện khả năng thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau của người khác, từ đó thúc đẩy hành
vi cứu giúp, hợp tác và xây dựng xã hội nhân ái.
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Giá trị chủ đạo trong triết lý nhân văn Phật giáo là hành thiện – làm các việc
lành, cứu giúp chúng sinh, coi “cứu khổ, cứu nạn” là hạt nhân của đạo đức.
Cùng với đó, Phật giáo yêu cầu việc giữ giới, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức
(như Ngũ giới đối với cư sĩ: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm,
không nói dối, không uống rượu; cùng thập thiện, lục độ v.v.) để hoàn thiện
nhân cách. Nhận xét về triết lý đạo Phật, cố Giáo sư Trần Văn Giàu từng viết:
“Triết lý Phật giáo trở thành một thứ đạo đức bác học từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu
nạn… Tu thân tích đức ở kiếp này để an vui, hưởng phúc ở kiếp sau” [TS. Đỗ Thị
Thanh Hương, 2025]. Điều này nhấn mạnh cốt lõi nhân văn của đạo Phật là lòng
từ bi, bác ái và sự tu dưỡng bản thân vì hạnh phúc tương lai.

Một khía cạnh quan trọng của tinh thần nhân văn Phật giáo là quan niệm bình
đẳng và tôn trọng con người. Phật giáo nhìn nhận giá trị thật của con người,
không phải do sanh ra hay nguồn gốc xuất thân mà phụ thuộc vào hành động,
nhân cách của con người. Đức Phật không chỉ nói mọi người đều có khả năng
thành Phật, mà còn nói tất cả chúng sinh đều bình đẳng trên con đường giải
thoát: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Người ta ai cũng có
Phật tính và đều có khả năng giác ngộ, giải thoát, nếu có công tu dưỡng thì cuối
cùng cũng thành Phật. Đức Phật đã chỉ rõ: “Tình thương và nhu cầu là những
dây liên lạc giữa mọi người. Không có đẳng cấp trong dòng máu cùng đỏ như
nhau, không có đẳng cấp trong giọt nước mắt cùng mặn. Mỗi người sinh ra
không phải đã mang sẵn trong bào thai dây chuyền ở cổ hay dấu tin-ka ở
trán...” [Viện Triết học, 1986, 115]. Triết lý nhân quả và luân hồi của Phật giáo
cũng chỉ ra rằng rằng, số phận con người nằm trong tay họ, do nghiệp bản thân
tạo ra, chứ không phải do một đặc quyền đẳng cấp nào quyết định. Tư tưởng
này đề cao trách nhiệm cá nhân và sự hoàn thiện bản thân, rất gần gũi với tinh
thần nhân văn hiện đại.

Bên cạnh đó, đạo Phật không chỉ chú trọng tu dưỡng cá nhân mà còn đề cao
trách nhiệm xã hội và các mối quan hệ nhân sinh. Trong kinh Thiện Sinh, đức
Phật dạy về sáu cặp quan hệ đạo đức cơ bản: cha mẹ - con cái, thầy - trò, vợ -
chồng, bè bạn, chủ - thợ, tu sĩ - cư sĩ, với những bổn phận và nghĩa vụ cụ thể
cho mỗi bên [TS. Đỗ Thị Thanh Hương, 2025]. Những lời dạy này khuyến khích
sự thấu hiểu, cảm thông, khoan dung, vị tha - những giá trị nhân văn cốt lõi -
nhằm xây dựng quan hệ xã hội hài hòa, đóng góp cho gia đình và cộng đồng.
Như vậy, tinh thần nhân văn trong Phật giáo không chỉ biểu hiện ở khía cạnh
tâm linh của cá nhân mà còn là một phương thức nhận thức về bản chất xã hội
và đạo đức con người, từ đó định hướng hành vi cá nhân và cộng đồng theo
nguyên tắc đạo đức phổ quát, tôn trọng sự sống và quyền lợi của người khác
(Hòa thượng Thích Thanh Từ, 2010). Đạo đức Phật giáo vừa hướng thượng (giải
thoát cho bản thân) vừa hướng thế (lợi ích cho cộng đồng), kết nối chặt chẽ đời
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sống tâm linh với đời sống xã hội.

Từ khi du nhập Việt Nam, Phật giáo đã nhanh chóng dung hợp với văn hóa
truyền thống dân tộc, trở thành một triết lý sống nhập thế. Tinh thần nhân văn
Phật giáo Việt Nam thể hiện trước hết qua việc hòa hợp và dung hòa giữa giáo
lý Phật giáo với Nho giáo, Lão giáo, tạo nên truyền thống Tam giáo đồng
nguyên, khuyến khích sự hòa hợp trong xã hội.

Bên cạnh tinh thần dung hợp, triết lý nhập thế (gắn bó với đời) chính là một
biểu hiện tiêu biểu của tinh thần nhân văn Phật giáo Việt Nam. Khác với quan
niệm cho rằng Phật giáo yếm thế, thực tế trong truyền thống Việt Nam, Phật
giáo luôn đề cao phương châm “Phật pháp bất ly thế gian pháp” - đạo Phật
không tách rời cuộc đời. Ngay từ thời du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã mang
tư tưởng nhập thế, thể hiện qua việc nhiều thiền sư thời Lý - Trần trực tiếp tham
gia giúp đời, giúp nước. Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông
sáng lập cuối thế kỷ 13 là minh chứng nổi bật: vua Trần Nhân Tông sau khi xuất
gia vẫn giáo hóa tư tưởng cư trần lạc đạo (sống giữa trần thế mà vẫn vui đạo),
khuyến khích người tu hành gắn bó với lợi ích dân tộc. Ông cùng các thiền sư
không những dựng chùa, truyền đạo mà còn cố vấn triều đình, đoàn kết nhân
dân đánh thắng giặc Nguyên Mông. Tư tưởng nhập thế ấy tiếp nối đến ngày
nay, trở thành truyền thống “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật
giáo Việt Nam [Trần Mạnh, 2023]. Tinh thần “phụng sự chúng sinh là cúng
dường chư Phật” hàm ý rằng phụng sự con người, xã hội chính là thực hành đạo
pháp. Nói cách khác, phụng đạo luôn đi đôi với yêu nước, với lý tưởng nhân văn
vì con người.

Triết lý nhập thế của Phật giáo nhấn mạnh hành động có trách nhiệm xã hội,
giải quyết các vấn đề cộng đồng bằng lòng từ bi và trí tuệ. Các thiền sư, tăng ni
thường tham gia giáo dục dân chúng, đồng cảm với nỗi khổ của đồng bào, vận
động cứu trợ thiên tai, và tham gia các phong trào yêu nước. Đây là cơ sở lý giải
cho sự gắn kết giữa đạo Phật và các phong trào cách mạng tại Việt Nam từ
những năm đầu thế kỷ XX (Taylor, 2013). Theo Thích Nhất Hạnh (1992), “Đạo
Phật không chỉ là con đường giải thoát cá nhân mà còn là phương tiện giúp xã
hội và thế giới tốt đẹp hơn” (Hạnh, 1992, tr. 45).

Tinh thần nhân văn Phật giáo còn được biểu hiện qua việc luôn hướng tới lợi ích
cộng đồng thông qua các phương pháp tu tập và sinh hoạt cộng đồng như
thiền, tụng niệm, giáo dục về đạo đức và từ thiện xã hội, góp phần hình thành
những con người có ý thức xã hội cao, có trách nhiệm với cộng đồng và đất
nước, hướng tới sự hạnh phúc, an lạc của người khác và xã hội.
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Tinh thần nhân văn trong Phật giáo Việt Nam vì vậy không chỉ là giá trị tôn giáo,
mà còn là giá trị triết học đạo đức và nhân văn, phù hợp với quan điểm xây
dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Những giá trị này không chỉ là nền
tảng đạo đức cá nhân mà còn là nền tảng tư tưởng giúp hình thành ý thức dân
tộc và hướng dẫn hành vi trong các giai đoạn cách mạng và xây dựng đất nước.

2. Vai trò của Phật giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Trong suốt các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Phật giáo Việt Nam luôn thể
hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng dấn thân vì độc lập tự do của dân
tộc. Nếu như tinh thần nhân văn cốt lõi của Phật giáo là từ bi, cứu khổ, cứu nguy
cho chúng sinh, thì trong bối cảnh đất nước bị xâm lăng, cứu khổ cứu nguy
trước hết là cứu nhân dân thoát khỏi ách ngoại xâm. Do đó, có thể nói rằng, tinh
thần từ bi, vị tha của đạo Phật chính là động lực thôi thúc nhiều tăng ni, Phật tử
cởi áo cà sa, khoác chiến bào đứng lên bảo vệ quê hương.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945–1954): Ngay sau khi
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), tăng
ni, Phật tử khắp nơi đã hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều vị cao tăng vốn ẩn mình
chốn thiền môn cũng hăng hái tham gia kháng chiến với tâm nguyện “hộ quốc,
an dân”. Một sự kiện lịch sử đáng nhớ là 27 nhà sư chùa Cổ Lễ (Nam Định) đã
tập hợp nhau thành lập “Trung đội Phật tử” vào ngày 27/02/1947, trở thành một
đơn vị Vệ quốc đoàn đặc biệt [Đảng Cộng Sản Việt nam, 2024]. Hòa thượng
Thích Thế Long (sau này là Phó Pháp chủ GHPGVN) là người tổ chức sự kiện này,
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tiêu biểu cho phong trào tu sĩ Phật giáo xung phong ra trận. Không chỉ tại Nam
Định, phong trào “cởi áo tu hành, khoác áo chiến sĩ” diễn ra ở nhiều địa phương
miền Bắc lúc bấy giờ. Ví dụ, Ni sư Thích Đàm Thảo khi mới 38 tuổi đã tạm rời
chùa, khoác áo lính tham gia Đội quân Phật tử cứu quốc, làm y tá phục vụ chiến
dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Bà đã chăm sóc nhiều thương bệnh binh tại cứ
điểm Đồi A1, góp phần vào chiến thắng lừng lẫy năm châu [Thiên Điểu, 2024].
Chùa Thắng Phúc (Tiên Lãng, Hải Phòng) lưu truyền huyền tích về 5 nhà sư hy
sinh khi hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ năm 1946 [
Đảng Cộng Sản Việt nam, 2024]. Các vị sư này đã bỏ lại kinh kệ, cầm súng
chiến đấu và ngã xuống cho Tổ quốc, tên tuổi được liệt vào danh sách liệt sĩ.
Ngoài ra, nhiều chùa chiền trở thành cơ sở nuôi giấu cán bộ, chứa vũ khí, in tài
liệu bí mật cho Việt Minh. Rõ ràng, trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống
thực dân, tinh thần từ bi cứu khổ của Phật giáo đã chuyển hóa thành hành động
cứu nước cứu dân cụ thể. Tăng ni, phật tử xác định rằng đánh đuổi thực dân
xâm lược chính là cứu khổ cho nhân dân khỏi ách nô lệ, và họ đã dấn thân
không tiếc máu xương cho mục tiêu thiêng liêng ấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất
trân trọng sự hy sinh cao cả đó; Người khẳng định mục đích cao cả của những
bậc sáng lập tôn giáo (như Đức Phật, Đức Chúa) cũng giống như mục đích của
cách mạng ở chỗ “đều muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho
xã hội”. Bởi vậy, sự cống hiến của tăng ni Phật tử cho kháng chiến chính là sự
thể hiện sinh động nhất tinh thần nhân văn của đạo Phật trong hoàn cảnh dân
tộc lâm nguy.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1955-1975): Giai đoạn này, đất nước
tạm thời chia cắt hai miền với hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng Phật giáo ở cả
hai miền đều có đóng góp cho sự nghiệp chung là thống nhất và độc lập hoàn
toàn. Ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Phật giáo tiếp tục là thành viên Mặt trận,
động viên tăng ni, Phật tử thực hiện nghĩa vụ công dân, đóng góp nhân lực vật
lực cho tiền tuyến miền Nam. Nhiều thanh niên Phật tử miền Bắc đã lên đường
nhập ngũ, không ít người trở thành anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước. Các chùa miền Bắc thời chiến vừa hành đạo, vừa tích cực
tham gia sản xuất, tiết kiệm, đóng góp cho nhà nước, động viên con em đi bộ
đội.

Một số nhà sư còn trực tiếp ra trận làm tuyên truyền viên, y sĩ quân y v.v. Trong
khi đó, tại miền Nam, Phật giáo chiếm đa số dân chúng nên có sức ảnh hưởng
lớn trong xã hội. Chính quyền Mỹ - Diệm (1955-1963) theo Công giáo và đàn áp
Phật giáo, dẫn đến phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963 đòi
tự do tôn giáo, bình đẳng tôn giáo. Tinh thần bất bạo động và vị tha của Phật
giáo đã được thể hiện chấn động thế giới qua sự kiện Hòa thượng Thích Quảng
Đức tự thiêu ngày 11/06/1963 tại Sài Gòn, với nguyện vọng thức tỉnh chính
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quyền và công luận về sự đàn áp tôn giáo. Sự hy sinh của Thích Quảng Đức là
hành động vị tha tột đỉnh - “vị pháp thiêu thân” - nhằm cứu dân, cứu đạo khỏi
áp bức. Nó xuất phát từ lòng từ bi với đồng bào, và quả thực đã làm rung
chuyển chính quyền độc tài lúc bấy giờ, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chế độ
Ngô Đình Diệm. Những năm tiếp theo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(thành lập 1964) tại miền Nam tiếp tục có nhiều cuộc xuống đường đấu tranh
cho hòa bình, chống chiến tranh leo thang. Dù lập trường chính trị của giới lãnh
đạo Phật giáo miền Nam khi đó phức tạp, điểm chung có thể thấy là khát vọng
hòa bình, hòa hợp dân tộc - một biểu hiện của lòng từ bi hướng đến chấm dứt
đau khổ do chiến tranh gây ra. Phong trào Phật giáo miền Nam những năm
1960 đã “thức tỉnh lương tri” nhiều tầng lớp, vận động cho giải pháp hòa bình,
gián tiếp gây sức ép buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh. Quả thực, khi tiếng
nói vì hòa bình của Phật giáo lan rộng, hậu thuẫn của chính quyền Sài Gòn suy
giảm, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho Tổng tiến công 1975 giải phóng
miền Nam. Đến khi đất nước thống nhất, nhiều tu sĩ Phật giáo miền Nam đã
công khai ủng hộ Mặt trận dân tộc giải phóng và Nhà nước Cộng hòa Miền Nam
Việt Nam, nhanh chóng ổn định lòng dân. Nhìn lại cuộc kháng chiến chống Mỹ,
có thể thấy dù dưới các hình thức khác nhau, Phật giáo đã đóng góp vào thắng
lợi chung: ở miền Bắc thì trực tiếp chi viện sức người sức của, ở miền Nam thì
tranh đấu xã hội để làm suy yếu ý chí xâm lược và củng cố mặt trận nhân dân
đô thị. Tất cả đều xuất phát từ tinh thần nhân ái và yêu nước - không muốn
thấy cảnh “nồi da xáo thịt” và quyết tâm giành lại hòa bình thống nhất cho dân
tộc.

Trong các cuộc chiến bảo vệ biên giới, biển đảo (1975-1989): Sau 1975,
đất nước phải đối mặt với việc bảo vệ thành quả hòa bình trước các mối đe dọa
mới: chiến tranh biên giới Tây Nam chống Khmer Đỏ (1978-1979), chiến tranh
biên giới phía Bắc chống quân bành trướng Trung Quốc (1979), rồi sự gây hấn
trên Biển Đông. Một lần nữa, toàn dân lại chung sức bảo vệ Tổ quốc. Trong các
sự kiện này, bên cạnh lực lượng quân đội chủ lực, hình bóng người tu hành yêu
nước vẫn xuất hiện. Các vị sư ở vùng biên giới như ở An Giang, Kiên Giang đã hỗ
trợ bộ đội trong chiến dịch chống Khmer Đỏ, cứu giúp dân tị nạn. Ở biên giới
phía Bắc, chùa chiền địa phương cũng trở thành nơi trú ẩn cho dân thường
tránh bom đạn năm 1979. Nhiều Phật tử trẻ tình nguyện lên đường ra chiến
trường bảo vệ từng tấc đất biên cương. Những Mẹ Việt Nam anh hùng có đạo
Phật đã tiễn con ra trận với tinh thần “thương người bao la” không chỉ cho gia
đình mình mà cho cả quê hương. Tuy tư liệu ghi chép về vai trò Phật giáo giai
đoạn này không nhiều như thời chống Pháp, chống Mỹ, nhưng có thể khẳng
định tinh thần “hộ quốc an dân” vẫn tiếp nối mạnh mẽ. Giáo hội Phật giáo Việt
Nam thành lập năm 1981, ngay trong Hiến chương đã nhấn mạnh nhiệm vụ
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“bảo vệ hòa bình” và “đồng hành cùng dân tộc”. Bằng chứng là năm 1988, khi
xảy ra sự kiện hải chiến Trường Sa (Gạc Ma), các chùa trên cả nước đã tổ chức
lễ cầu siêu cho anh linh liệt sĩ, đồng thời động viên tinh thần đóng góp xây dựng
“Quỹ vì Trường Sa thân yêu”. Có những nhà sư trẻ đã viết đơn xin nhập ngũ để
bảo vệ đảo (dù không được toại nguyện vì quy định tôn giáo). Tất cả cho thấy
Phật giáo luôn ý thức rằng bảo vệ Tổ quốc là bổn phận thiêng liêng, cũng là
cách để bảo vệ môi trường hòa bình cho Đạo pháp trường tồn.

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền thời bình: Công
cuộc bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới bao gồm cả bảo vệ an ninh chính trị,
trật tự xã hội từ xa, từ sớm. Các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo để
chia rẽ khối đoàn kết hoặc kích động chống phá. Trong bối cảnh đó, vai trò tích
cực của Phật giáo càng được phát huy để giúp giữ vững ổn định xã hội. Giáo
hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền vận động tăng
ni, Phật tử chấp hành pháp luật, cảnh giác với luận điệu xuyên tạc. Nhiều vị cao
tăng đã viết thư kêu gọi tín đồ “sống tốt đời đẹp đạo”, “đạo pháp gắn liền với
dân tộc”, không nghe kẻ xấu xúi giục. Nhờ vậy, so với một số nơi khác, Việt
Nam không xảy ra xung đột tôn giáo, không để hình thành “giáo phái cực đoan”
đe dọa an ninh. Một khía cạnh khác của bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ nền tảng tư
tưởng trước sự xâm nhập của lối sống tiêu cực, vô cảm, bạo lực. Ở đây, Phật
giáo bằng giáo lý từ bi và trí tuệ có đóng góp quan trọng: truyền bá lối sống
lành mạnh, kiềm chế tham sân si, xây dựng lòng nhân ái trong xã hội. Tinh thần
“vô ngã vị tha” của Phật giáo giúp bồi đắp “thế trận lòng dân” - nhân tố nền
tảng của quốc phòng toàn dân. Khi mỗi người dân, mỗi Phật tử đều yêu nước,
sống nghĩa tình, đoàn kết, thì đất nước sẽ vững vàng trước mọi âm mưu phá
hoại. Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhắc lại: nhìn từ lịch sử 4000 năm,
chính tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc - có sự đóng góp đặc biệt quan trọng
của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo - đã tạo nên sức mạnh bất khả chiến bại
của Việt Nam anh hùng [Đảng Cộng Sản Việt nam, 2024]. Sức mạnh đó cần tiếp
tục được phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới để bảo vệ vững chắc Tổ quốc
trong mọi hoàn cảnh.

Tinh thần nhân văn Phật giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/tinh-than-nhan-van-phat-giao-trong-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc.html

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-ke-thua-lich-su-vang-son.html
https://tapchinghiencuuphathoc.vn/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-ke-thua-lich-su-vang-son.html


Hình minh họa. Nguồn: Internet

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, những giá trị nhân văn cao cả của đạo
Phật đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng xã hội mới, cả về
phương diện đạo đức, văn hóa lẫn kinh tế, xã hội.

Thứ nhất, Phật giáo góp phần định hướng đời sống đạo đức, ổn định xã hội. Như
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: “Cùng với các tín ngưỡng, tôn giáo khác,
Phật giáo Việt Nam đã định hướng đời sống tinh thần và xây dựng các chuẩn
mực đạo đức, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy đất nước phát triển” [Đảng
Cộng Sản Việt nam, 2024]. Thật vậy, những giáo lý nhân văn của Phật giáo - từ
bi, hỷ xả, vị tha, giữ giới, làm lành lánh dữ – đã thấm sâu vào tâm thức người
Việt, trở thành các chuẩn mực đạo đức truyền thống. Khi được phát huy trong
đời sống hiện đại, những giá trị này giúp củng cố đạo đức cá nhân, xây dựng
nếp sống văn hóa lành mạnh, hướng thiện trong cộng đồng. Ví dụ, tinh thần từ
bi không sát sinh hòa quyện với truyền thống nhân đạo “thương người như thể
thương thân”, tinh thần vị tha khoan dung góp phần giảm bớt hận thù, xung đột
trong xã hội. Nhiều chuẩn mực đạo đức Phật giáo đã trở thành các quy tắc ứng
xử chung - như lòng hiếu thảo với mẹ cha, sự chung thủy vợ chồng, tình nghĩa
với xóm giềng - tạo nền tảng cho gia đình ấm no, xã hội yên bình. Có thể nói,
mỗi cá nhân thấm nhuần đạo đức Phật giáo sẽ trở thành “người công dân tốt”,
và sự tập hợp của nhiều công dân tốt sẽ góp phần xây dựng nên một xã hội tốt
đẹp.

Thứ hai, Phật giáo đóng góp vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phù
hợp với mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Tinh thần nhân văn của Phật
giáo luôn đề cao lòng nhân ái và tinh thần vô ngã vị tha, do đó dễ tạo sự đồng
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cảm, cố kết giữa người với người. Trong bối cảnh Việt Nam có nhiều tôn giáo, tín
ngưỡng, Phật giáo giữ vai trò như cầu nối khoan hòa, góp phần vào sự hòa hợp
dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo rằng thực dân phong kiến lợi dụng
tôn giáo để chia rẽ nhân dân, do đó mọi người phải hợp sức đại đoàn kết các
tôn giáo trong kháng chiến kiến quốc [PGS. TS Đỗ Thị Hòa Hới, 2021]. Ghi nhớ
lời dặn đó, Phật giáo Việt Nam đã tích cực tham gia Mặt trận Tổ quốc ngay từ
những ngày đầu độc lập. Trong chính quyền cách mạng năm 1945, nhiều nhân
sĩ Phật giáo đã có mặt trong Ủy ban Mặt trận và Chính phủ lâm thời, kêu gọi
Phật tử hưởng ứng độc lập. Từ năm 1955, Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam
(miền Bắc) là thành viên Mặt trận, đóng góp vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc. Sau ngày thống nhất đất nước 1975, nhu cầu đoàn kết tôn giáo càng
được chú trọng. Năm 1981, các tổ chức, hệ phái Phật giáo trên cả nước đã
thống nhất lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lấy phương châm “Đạo pháp -
Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Phương châm này thể hiện rõ ràng sự gắn bó giữa
Phật giáo với mục tiêu dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước.
Trong quá trình hoạt động, phát triển, Phật giáo lan tỏa tới vùng sâu vùng xa,
vùng dân tộc thiểu số vốn trước kia ít hiện diện. Các chương trình hoằng pháp
vùng cao, xây dựng nhiều ngôi chùa ở Tây Bắc, Tây Nguyên được Giáo hội Phật
giáo Việt Nam triển khai để bà con dân tộc có nơi sinh hoạt tâm linh, đồng thời
truyền bá lối sống hướng thiện. Nhờ nỗ lực đó, số lượng đồng bào dân tộc thiểu
số theo Phật giáo đang gia tăng, góp phần củng cố khối đoàn kết các dân tộc và
giảm thiểu hủ tục mê tín, đóng góp vào xây dựng đời sống văn hóa tinh thần
phong phú cho nhân dân.

Thứ ba, phát huy nguồn lực nhân đạo và từ thiện xã hội của Phật giáo trong
phát triển kinh tế - xã hội. Tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật khi được vận
dụng vào đời sống đã tạo nên phong trào làm từ thiện, bác ái rộng khắp trong
giới Phật tử. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, nhất là từ thời kỳ đổi mới (sau
1986), các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của Phật giáo trở thành một kênh
bổ trợ quan trọng cho chính sách xã hội của Nhà nước. Hằng năm, Giáo hội Phật
giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử cả nước đóng góp nguồn lực lớn để giúp đỡ
người nghèo, người yếu thế, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục, y tế...
Số liệu năm 2023 cho thấy toàn Giáo hội đã thực hiện trên 2.106 tỷ đồng cho
các chương trình từ thiện xã hội Các hoạt động cụ thể rất đa dạng, từ cứu trợ
thiên tai, dịch bệnh; xây tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; tặng xe đạp
cho học sinh nghèo, xe lăn cho người khuyết tật; xây cầu, làm đường nông
thôn; đến việc mở lớp dạy nghề miễn phí, hỗ trợ phẫu thuật tim, mổ mắt cho
bệnh nhân nghèo; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi dạy trẻ mồ côi,
lập bếp ăn tình thương ở bệnh viện… [Hữu Hưng, 2024]. Những đóng góp thiết
thực này đã làm vơi đi nỗi lo toan hằng ngày của nhiều người dân cả về vật chất
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lẫn tinh thần, góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, chăm lo
an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước. Trong đại dịch COVID-19, Phật
giáo cũng phát huy mạnh mẽ tinh thần từ bi cứu khổ: hàng vạn tăng ni, Phật tử
tham gia tuyến đầu chống dịch, các chùa trở thành điểm phát lương thực, nhu
yếu phẩm miễn phí cho người khó khăn, nhiều cơ sở Phật giáo tình nguyện làm
nơi cách ly, điều trị bệnh nhân. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao
đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần của Phật giáo trong phòng chống đại dịch
COVID-19, đã cùng cả nước củng cố sức mạnh đoàn kết, chiến thắng bệnh dịch
và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội [Trần Mạnh, 2023]. Rõ ràng, tinh thần
nhân văn “thương người như thể thương thân” của Phật giáo khi được lan tỏa đã
tạo thêm nguồn lực xã hội to lớn, chung tay cùng Nhà nước chăm lo cuộc sống
nhân dân.

Thứ tư, Phật giáo tham gia phát triển văn hóa, giáo dục con người mới. Xây
dựng chủ nghĩa xã hội không chỉ là phát triển kinh tế mà còn là xây dựng nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và con người mới xã hội chủ nghĩa.
Phật giáo, với bề dày di sản văn hóa của mình, đã đóng góp không nhỏ trong
lĩnh vực này. Trước hết, các giá trị thẩm mỹ và tư tưởng của Phật giáo đã thấm
vào văn học, nghệ thuật dân tộc qua các thời kỳ, giúp làm phong phú đời sống
tinh thần. Ngày nay, nhiều lễ hội Phật giáo (Vu lan, Phật đản, lễ hội chùa Hương,
Yên Tử...) đã trở thành lễ hội văn hóa chung, góp phần bảo tồn truyền thống và
thu hút du lịch. Các giá trị đạo đức Phật giáo như lòng hiếu, tinh thần “uống
nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” được phát huy trong các phong trào xã
hội, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, lối sống. Văn kiện Đại hội XIII của
Đảng cũng khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng
thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, với các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”,
“uống nước nhớ nguồn”, từ thiện nhân đạo [TS. Đỗ Thị Thanh Hương, 2025].
Phật giáo đã hưởng ứng tích cực chủ trương này. Nhiều chùa chiền ngày nay
không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm giáo dục đạo đức
cộng đồng: tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên, dạy Phật pháp và kỹ
năng sống, truyền bá thông điệp đạo hiếu, lòng yêu thương, hòa bình. Nhiều
bạn trẻ sau khóa tu đã thay đổi nhận thức, sống tích cực hơn, biết yêu thương
và có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội. Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo còn phối
hợp với ngành giáo dục triển khai đưa một số nội dung giáo lý phù hợp (như ca
dao tục ngữ Phật giáo, truyện cổ tích Phật giáo) vào giảng dạy hoặc sinh hoạt
ngoại khóa ở trường học, nhằm giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. Một số
trường mầm non tư thục do các Ni sư phụ trách cũng đã ra đời, kết hợp giáo dục
tri thức và giáo dục nhân cách trên nền tảng từ bi, tôn trọng. Các trường Phật
học, học viện Phật giáo đào tạo tăng ni trẻ có tri thức, có ý thức phụng sự xã
hội. Một số tu sĩ Phật giáo còn tham gia làm đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân
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dân, đóng góp tiếng nói vào xây dựng chính sách phát triển quốc gia. Sự tham
gia này thể hiện tinh thần nhập thế tích cực và trách nhiệm công dân của Phật
giáo, đồng thời góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển.
Những việc làm này tuy còn ở quy mô nhỏ nhưng cho thấy Phật giáo có thể
đóng góp tích cực vào xây dựng con người Việt Nam mới – những con người
phát triển hài hòa cả về trí tuệ lẫn đạo đức, vật chất lẫn tinh thần.

Thứ năm, Phật giáo góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới tạo thuận
lợi cho môi trường hòa bình, hợp tác phát triển. Trong thời kỳ hội nhập, việc giới
thiệu bản sắc văn hóa và thành tựu phát triển của Việt Nam ra quốc tế cũng là
một mặt của xây dựng đất nước. Phật giáo Việt Nam những năm qua đã chủ
động hội nhập quốc tế, đăng cai nhiều sự kiện tôn giáo tầm cỡ. Đáng chú ý, Việt
Nam đã 3 lần tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (các năm 2008,
2014, 2019) với hàng chục nghìn đại biểu từ khắp thế giới tham dự [Trần Mạnh,
2023]. Qua đó, Giáo hội Phật giáo đã truyền tải thông điệp về hòa bình, phát
triển bền vững, tinh thần từ bi trí tuệ của Đức Phật trong việc giải quyết các vấn
đề toàn cầu (như xung đột, đói nghèo, môi trường). Nhờ những nỗ lực đó, uy tín
quốc tế của Việt Nam được củng cố, tạo thuận lợi cho môi trường hòa bình, hợp
tác phát triển. Có thể nói, Phật giáo Việt Nam ngày nay không ngừng vươn lên
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đóng góp thiết thực vào xây dựng đời sống văn
hóa tinh thần phong phú cho nhân dân, đồng thời quảng bá thông điệp hòa bình
nhân ái của Việt Nam ra thế giới.

Tóm lại, từ trong chiến tranh đến thời bình, Phật giáo Việt Nam với tinh thần
nhân văn “hộ quốc an dân” đã luôn kề vai sát cánh cùng dân tộc trong sự
nghiệp bảo vệ đất nước. Còn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, tinh thần nhân
văn Phật giáo đã và đang được phát huy trên nhiều bình diện: đạo đức, văn hóa,
xã hội, con người. Tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” của đồng bào Phật tử đã hòa
quyện với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, trở thành một động lực tinh thần góp phần
làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, đóng
góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, hướng đến xã hội công
bằng, văn minh.
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Hình minh họa. Nguồn: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, việc phát huy tinh thần nhân văn Phật
giáo trong bối cảnh mới cũng gặp một số vấn đề thách thức. Sự phát triển của
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế mang lại nguy cơ thương mại hóa tôn
giáo và lối sống thực dụng trong một bộ phận tăng ni, tín đồ, đi ngược lại tinh
thần vô ngã vị tha của đạo Phật. Đảng và Nhà nước đã kiên quyết chấn chỉnh,
xử lý những hiện tượng này, đồng thời kêu gọi Giáo hội tự nghiêm trì giới luật,
giữ gìn hình ảnh tốt đẹp. Bản thân Giáo hội cũng đang nỗ lực hướng dẫn tín đồ
tu hành chánh tín, bài trừ mê tín dị đoan, thực hiện phương châm “Đạo pháp
gắn liền với dân tộc” một cách thực chất hơn.

Nhìn chung, thực tiễn hiện nay cho thấy tinh thần nhân văn Phật giáo vẫn là
một nguồn lực tinh thần quý báu, cần được phát huy hơn nữa. Trong bối cảnh
toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc kế thừa những giá trị văn hóa
truyền thống (trong đó có tinh thần nhân văn Phật giáo) là rất cần thiết để phát
triển bền vững mà không đánh mất bản sắc.

III. Kết luận

Từ những phân tích trên, có thể khẳng định rằng tinh thần nhân văn của Phật
giáo đã ăn sâu bén rễ trong đời sống dân tộc Việt Nam và thể hiện rõ nét trong
sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là từ sau
năm 1945 đến nay. Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam tiếp tục tiến hành sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Phật giáo vẫn giữ vững
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vai trò hướng thiện, đóng góp vào việc hình thành và phát triển các chuẩn mực
xã hội dựa trên các giá trị nhân văn. Bản chất nhân văn của đạo Phật với trọng
tâm là lòng từ bi, vị tha, hướng thiện - không những không mâu thuẫn mà còn
bổ trợ đắc lực cho lý tưởng nhân văn của chủ nghĩa xã hội, đó là giải phóng con
người khỏi áp bức, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Sự gặp gỡ đó tạo
nên một nền tảng giá trị chung, giúp Phật giáo và Nhà nước dễ dàng đồng hành
vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong thời đại hiện nay, việc phát huy tinh thần nhân văn Phật giáo cần kết hợp
với các chính sách xã hội, giáo dục và quản lý nhà nước, nhằm củng cố ý thức
trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc trong mỗi công dân, tạo điều kiện để Việt Nam
hội nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy xây dựng một xã hội công bằng,
hòa bình và nhân ái, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tác giả: TS Phạm Thị Loan

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
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